
 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 1 105.400 105.400 10% 10.540 115.940
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    115.940

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 105.400 10.540 115.940

Tổng cộng tiền thanh toán 105.400 10.540 115.940

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm mười lăm ngàn chín trăm bốn mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 07/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: Mzcx<TYz Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  07  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0019792

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-009

Địa chỉ: Tổ hợp khách sạn, Trung tâm thương mại Riverview Complex Đà Nẵng, Đường Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành
phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101051472

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 111.058 111.058 10% 11.106 122.164
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    122.164

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 111.058 11.106 122.164

Tổng cộng tiền thanh toán 111.058 11.106 122.164

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm hai mươi hai ngàn một trăm sáu mươi bốn đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 07/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NDEw<TYz Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  07  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0019794

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-009

Địa chỉ: Tổ hợp khách sạn, Trung tâm thương mại Riverview Complex Đà Nẵng, Đường Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành
phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101051508

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Giò lụa 250g GÓI 1 59.400 59.400 10% 5.940 65.340
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    65.340

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 59.400 5.940 65.340

Tổng cộng tiền thanh toán 59.400 5.940 65.340

Tổng số tiền viết bằng chữ: Sáu mươi lăm ngàn ba trăm bốn mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 07/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NDQx<TYz Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  07  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0019796

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-009

Địa chỉ: Tổ hợp khách sạn, Trung tâm thương mại Riverview Complex Đà Nẵng, Đường Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành
phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101051540

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Giò lụa 250g GÓI 2 59.400 118.800 10% 11.880 130.680
2 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 2 105.400 210.800 10% 21.080 231.880
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    362.560

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 329.600 32.960 362.560

Tổng cộng tiền thanh toán 329.600 32.960 362.560

Tổng số tiền viết bằng chữ: Ba trăm sáu mươi hai ngàn năm trăm sáu mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 07/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NTQw<TYz Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  07  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0019799

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-009

Địa chỉ: Tổ hợp khách sạn, Trung tâm thương mại Riverview Complex Đà Nẵng, Đường Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành
phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101051622

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 2 50.182 100.364 10% 10.036 110.400
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    110.400

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 100.364 10.036 110.400

Tổng cộng tiền thanh toán 100.364 10.036 110.400

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm mười ngàn bốn trăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 07/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NTU$<TYz Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  07  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0019800

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-009

Địa chỉ: Tổ hợp khách sạn, Trung tâm thương mại Riverview Complex Đà Nẵng, Đường Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành
phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101051628

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 2 50.182 100.364 10% 10.036 110.400
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    110.400

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 100.364 10.036 110.400

Tổng cộng tiền thanh toán 100.364 10.036 110.400

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm mười ngàn bốn trăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 07/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NTU$<TYz Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  07  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0019800

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-009

Địa chỉ: Tổ hợp khách sạn, Trung tâm thương mại Riverview Complex Đà Nẵng, Đường Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành
phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101051628

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 6 105.400 632.400 10% 63.240 695.640
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    695.640

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 632.400 63.240 695.640

Tổng cộng tiền thanh toán 632.400 63.240 695.640

Tổng số tiền viết bằng chữ: Sáu trăm chín mươi lăm ngàn sáu trăm bốn mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hải Phòng - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 18/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <DkyMTg4 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  18  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0011900

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hải Phòng - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-025

Địa chỉ: Khu trung tâm thương mại Vincom Lê Thánh Tông, Số 5 Đường Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải
Phòng, Việt Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH _ 9101064337

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Chả cốm 300g GÓI 3 74.250 222.750 10% 22.275 245.025
2 Ngọc Thơm_Giò lụa 250g GÓI 2 59.400 118.800 10% 11.880 130.680
3 Ngọc Thơm_Giò sụn gà 250g GÓI 1 61.050 61.050 10% 6.105 67.155
        
         

         
         
         
         

Tổng cộng    442.860

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 402.600 40.260 442.860

Tổng cộng tiền thanh toán 402.600 40.260 442.860

Tổng số tiền viết bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi hai ngàn tám trăm sáu mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hải Phòng - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 18/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NDA%MTg5 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  18  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0011912

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hải Phòng - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-025

Địa chỉ: Khu trung tâm thương mại Vincom Lê Thánh Tông, Số 5 Đường Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải
Phòng, Việt Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH _ 9101064880

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Tai heo muối gói 200g GÓI 7 55.595 389.165 10% 38.917 428.082

2 THU HẰNG Mộc nấm hương gói
250g GÓI 2 46.000 92.000 10% 9.200 101.200

        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    529.282

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 481.165 48.117 529.282

Tổng cộng tiền thanh toán 481.165 48.117 529.282

Tổng số tiền viết bằng chữ: Năm trăm hai mươi chín ngàn hai trăm tám mươi hai đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hải Phòng - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 18/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NTYxMTg5 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  18  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0011919

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hải Phòng - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-025

Địa chỉ: Khu trung tâm thương mại Vincom Lê Thánh Tông, Số 5 Đường Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải
Phòng, Việt Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH _ 9101065063

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 3 105.400 316.200 10% 31.620 347.820
2 Ngọc Thơm_Chả nướng 300g GÓI 2 70.950 141.900 10% 14.190 156.090
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    503.910

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 458.100 45.810 503.910

Tổng cộng tiền thanh toán 458.100 45.810 503.910

Tổng số tiền viết bằng chữ: Năm trăm lẻ ba ngàn chín trăm mười đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hải Phòng - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 18/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MDk2MTkx Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  18  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0011984

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hải Phòng - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-025

Địa chỉ: Khu trung tâm thương mại Vincom Lê Thánh Tông, Số 5 Đường Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải
Phòng, Việt Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH _ 9101066679

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Tai heo muối gói 200g GÓI 4 55.595 222.380 10% 22.238 244.618
2 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 4 50.182 200.728 10% 20.073 220.801
3 Ngọc Thơm_Giò lụa 250g GÓI 3 59.400 178.200 10% 17.820 196.020
4 Ngọc Thơm_Giò sụn gà 250g GÓI 1 61.050 61.050 10% 6.105 67.155
5 Ngọc Thơm_Chả nướng 300g GÓI 4 70.950 283.800 10% 28.380 312.180
        
         

         
         

Tổng cộng    1.040.774

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 946.158 94.616 1.040.774

Tổng cộng tiền thanh toán 946.158 94.616 1.040.774

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một triệu không trăm bốn mươi ngàn bảy trăm bảy mươi bốn đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hải Phòng - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 18/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MDk4MTkx Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  18  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0011985

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hải Phòng - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-025

Địa chỉ: Khu trung tâm thương mại Vincom Lê Thánh Tông, Số 5 Đường Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải
Phòng, Việt Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH _ 9101066682

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Chả nướng 300g GÓI 5 70.950 354.750 10% 35.475 390.225
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    390.225

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 354.750 35.475 390.225

Tổng cộng tiền thanh toán 354.750 35.475 390.225

Tổng số tiền viết bằng chữ: Ba trăm chín mươi ngàn hai trăm hai mươi lăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hải Phòng - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 18/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: Mzk3MTkx Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  18  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012000

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hải Phòng - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-025

Địa chỉ: Khu trung tâm thương mại Vincom Lê Thánh Tông, Số 5 Đường Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải
Phòng, Việt Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH _ 9101067025

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Chả cốm 300g GÓI 3 74.250 222.750 10% 22.275 245.025
2 Ngọc Thơm_Giò lụa 250g GÓI 2 59.400 118.800 10% 11.880 130.680
3 Ngọc Thơm_Giò sụn gà 250g GÓI 1 61.050 61.050 10% 6.105 67.155
        
         

         
         
         
         

Tổng cộng    442.860

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 402.600 40.260 442.860

Tổng cộng tiền thanh toán 402.600 40.260 442.860

Tổng số tiền viết bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi hai ngàn tám trăm sáu mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hải Phòng - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 18/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NT&5MTkx Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  18  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012011

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hải Phòng - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-025

Địa chỉ: Khu trung tâm thương mại Vincom Lê Thánh Tông, Số 5 Đường Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải
Phòng, Việt Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH _ 9101067161

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 111.058 111.058 10% 11.106 122.164
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    122.164

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 111.058 11.106 122.164

Tổng cộng tiền thanh toán 111.058 11.106 122.164

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm hai mươi hai ngàn một trăm sáu mươi bốn đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hải Phòng - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 18/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NTU$MTkx Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  18  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012013

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hải Phòng - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-025

Địa chỉ: Khu trung tâm thương mại Vincom Lê Thánh Tông, Số 5 Đường Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải
Phòng, Việt Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH _ 9101067169

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Chả nướng 300g GÓI 3 70.950 212.850 10% 21.285 234.135
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    234.135

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 212.850 21.285 234.135

Tổng cộng tiền thanh toán 212.850 21.285 234.135

Tổng số tiền viết bằng chữ: Hai trăm ba mươi bốn ngàn một trăm ba mươi lăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hải Phòng - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 18/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MTE5MTky Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  18  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012035

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hải Phòng - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-025

Địa chỉ: Khu trung tâm thương mại Vincom Lê Thánh Tông, Số 5 Đường Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải
Phòng, Việt Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH _ 9101067248

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 3 50.182 150.546 10% 15.055 165.601
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    165.601

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 150.546 15.055 165.601

Tổng cộng tiền thanh toán 150.546 15.055 165.601

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm sáu mươi lăm ngàn sáu trăm lẻ một đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hải Phòng - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 18/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MTg3MTky Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  18  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012037

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hải Phòng - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-025

Địa chỉ: Khu trung tâm thương mại Vincom Lê Thánh Tông, Số 5 Đường Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải
Phòng, Việt Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH _ 9101067422

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Mộc nấm hương gói
250g GÓI 11 46.000 506.000 10% 50.600 556.600

        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    556.600

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 506.000 50.600 556.600

Tổng cộng tiền thanh toán 506.000 50.600 556.600

Tổng số tiền viết bằng chữ: Năm trăm năm mươi sáu ngàn sáu trăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hải Phòng - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 18/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NDY3MTky Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  18  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012052

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hải Phòng - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-025

Địa chỉ: Khu trung tâm thương mại Vincom Lê Thánh Tông, Số 5 Đường Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải
Phòng, Việt Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH _ 9101068007

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 111.058 111.058 10% 11.106 122.164
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    122.164

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 111.058 11.106 122.164

Tổng cộng tiền thanh toán 111.058 11.106 122.164

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm hai mươi hai ngàn một trăm sáu mươi bốn đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hải Phòng - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 18/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <DEzMTky Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  18  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012079

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hải Phòng - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-025

Địa chỉ: Khu trung tâm thương mại Vincom Lê Thánh Tông, Số 5 Đường Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải
Phòng, Việt Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH _ 9101068755

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 111.058 111.058 10% 11.106 122.164
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    122.164

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 111.058 11.106 122.164

Tổng cộng tiền thanh toán 111.058 11.106 122.164

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm hai mươi hai ngàn một trăm sáu mươi bốn đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hải Phòng - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 18/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MTA4MTkz Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  18  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012089

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hải Phòng - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-025

Địa chỉ: Khu trung tâm thương mại Vincom Lê Thánh Tông, Số 5 Đường Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải
Phòng, Việt Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH _ 9101069461

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Chân gà sốt cay 400g GÓI 4 90.750 363.000 10% 36.300 399.300
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    399.300

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 363.000 36.300 399.300

Tổng cộng tiền thanh toán 363.000 36.300 399.300

Tổng số tiền viết bằng chữ: Ba trăm chín mươi chín ngàn ba trăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 07/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: N>&5<TYz Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  07  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012327

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101051717

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Chả cốm 300g GÓI 2 74.250 148.500 10% 14.850 163.350
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    163.350

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 148.500 14.850 163.350

Tổng cộng tiền thanh toán 148.500 14.850 163.350

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm sáu mươi ba ngàn ba trăm năm mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 07/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: N>Mx<TYz Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  07  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012329

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101051721

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Chả cốm 300g GÓI 2 74.250 148.500 10% 14.850 163.350
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    163.350

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 148.500 14.850 163.350

Tổng cộng tiền thanh toán 148.500 14.850 163.350

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm sáu mươi ba ngàn ba trăm năm mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 07/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: N>Mx<TYz Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  07  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012329

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101051721

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Giò tai nấm hương 500g GÓI 7 101.989 713.923 10% 71.392 785.315
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    785.315

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 713.923 71.392 785.315

Tổng cộng tiền thanh toán 713.923 71.392 785.315

Tổng số tiền viết bằng chữ: Bảy trăm tám mươi lăm ngàn ba trăm mười lăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 07/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NzY$<TYz Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  07  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012332

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101051852

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Chân giò heo muối gói
300g GÓI 1 73.431 73.431 10% 7.343 80.774

        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    80.774

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 73.431 7.343 80.774

Tổng cộng tiền thanh toán 73.431 7.343 80.774

Tổng số tiền viết bằng chữ: Tám mươi ngàn bảy trăm bảy mươi bốn đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 07/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <TYw<TYz Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  07  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012335

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101052064

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Chân giò heo muối gói
300g GÓI 1 73.431 73.431 10% 7.343 80.774

        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    80.774

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 73.431 7.343 80.774

Tổng cộng tiền thanh toán 73.431 7.343 80.774

Tổng số tiền viết bằng chữ: Tám mươi ngàn bảy trăm bảy mươi bốn đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 07/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <TYw<TYz Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  07  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012335

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101052064

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Chân giò heo muối gói
300g GÓI 1 73.431 73.431 10% 7.343 80.774

        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    80.774

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 73.431 7.343 80.774

Tổng cộng tiền thanh toán 73.431 7.343 80.774

Tổng số tiền viết bằng chữ: Tám mươi ngàn bảy trăm bảy mươi bốn đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 07/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <TYw<TYz Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  07  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012335

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101052064

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 111.058 111.058 10% 11.106 122.164
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    122.164

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 111.058 11.106 122.164

Tổng cộng tiền thanh toán 111.058 11.106 122.164

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm hai mươi hai ngàn một trăm sáu mươi bốn đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 07/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MTM5<TY% Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  07  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012344

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101052218

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 1 105.400 105.400 10% 10.540 115.940
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    115.940

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 105.400 10.540 115.940

Tổng cộng tiền thanh toán 105.400 10.540 115.940

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm mười lăm ngàn chín trăm bốn mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 07/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: N>&2<TY% Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  07  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012352

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101052690

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 1 105.400 105.400 10% 10.540 115.940
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    115.940

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 105.400 10.540 115.940

Tổng cộng tiền thanh toán 105.400 10.540 115.940

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm mười lăm ngàn chín trăm bốn mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 07/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: N>&2<TY% Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  07  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012352

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101052690

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 2 50.182 100.364 10% 10.036 110.400
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    110.400

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 100.364 10.036 110.400

Tổng cộng tiền thanh toán 100.364 10.036 110.400

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm mười ngàn bốn trăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 07/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MDE5<TY$ Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  07  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012358

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101053105

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 2 50.182 100.364 10% 10.036 110.400
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    110.400

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 100.364 10.036 110.400

Tổng cộng tiền thanh toán 100.364 10.036 110.400

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm mười ngàn bốn trăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 07/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MDE5<TY$ Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  07  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012358

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101053105

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Giò sụn gà 250g GÓI 1 61.050 61.050 10% 6.105 67.155
2 Ngọc Thơm_Chả nướng 300g GÓI 5 70.950 354.750 10% 35.475 390.225
3 Ngọc Thơm_Chả cốm 300g GÓI 3 74.250 222.750 10% 22.275 245.025
        
         

         
         
         
         

Tổng cộng    702.405

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 638.550 63.855 702.405

Tổng cộng tiền thanh toán 638.550 63.855 702.405

Tổng số tiền viết bằng chữ: Bảy trăm lẻ hai ngàn bốn trăm lẻ năm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 07/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MTcw<TY$ Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  07  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012363

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101053261

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Mộc nấm hương gói
250g GÓI 2 46.000 92.000 10% 9.200 101.200

2 THU HẰNG Tai heo muối gói 200g GÓI 4 55.595 222.380 10% 22.238 244.618
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    345.818

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 314.380 31.438 345.818

Tổng cộng tiền thanh toán 314.380 31.438 345.818

Tổng số tiền viết bằng chữ: Ba trăm bốn mươi lăm ngàn tám trăm mười tám đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 07/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: M>U$<TY$ Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  07  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012366

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101053326

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Mộc nấm hương gói
250g GÓI 2 46.000 92.000 10% 9.200 101.200

2 THU HẰNG Tai heo muối gói 200g GÓI 4 55.595 222.380 10% 22.238 244.618
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    345.818

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 314.380 31.438 345.818

Tổng cộng tiền thanh toán 314.380 31.438 345.818

Tổng số tiền viết bằng chữ: Ba trăm bốn mươi lăm ngàn tám trăm mười tám đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 07/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: M>U$<TY$ Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  07  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012366

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101053326

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Tai heo muối gói 200g GÓI 1 55.595 55.595 10% 5.560 61.155
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    61.155

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 55.595 5.560 61.155

Tổng cộng tiền thanh toán 55.595 5.560 61.155

Tổng số tiền viết bằng chữ: Sáu mươi mốt ngàn một trăm năm mươi lăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 07/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MzMy<TY$ Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  07  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012368

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101053388

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Tai heo muối gói 200g GÓI 1 55.595 55.595 10% 5.560 61.155
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    61.155

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 55.595 5.560 61.155

Tổng cộng tiền thanh toán 55.595 5.560 61.155

Tổng số tiền viết bằng chữ: Sáu mươi mốt ngàn một trăm năm mươi lăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 07/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MzMy<TY$ Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  07  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012368

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101053388

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 111.058 111.058 10% 11.106 122.164
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    122.164

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 111.058 11.106 122.164

Tổng cộng tiền thanh toán 111.058 11.106 122.164

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm hai mươi hai ngàn một trăm sáu mươi bốn đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 07/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <Tk%<TY5 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  07  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012375

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101053861

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Chân gà sốt cay 400g GÓI 1 90.750 90.750 10% 9.075 99.825
2 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 1 50.182 50.182 10% 5.018 55.200
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    155.025

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 140.932 14.093 155.025

Tổng cộng tiền thanh toán 140.932 14.093 155.025

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm năm mươi lăm ngàn không trăm hai mươi lăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 07/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: M>Ay<Tcw Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  07  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012377

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101054051

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 2 111.058 222.116 10% 22.212 244.328
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    244.328

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 222.116 22.212 244.328

Tổng cộng tiền thanh toán 222.116 22.212 244.328

Tổng số tiền viết bằng chữ: Hai trăm bốn mươi bốn ngàn ba trăm hai mươi tám đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 07/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NTg3<Tcw Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  07  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012397

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101054537

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 2 111.058 222.116 10% 22.212 244.328
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    244.328

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 222.116 22.212 244.328

Tổng cộng tiền thanh toán 222.116 22.212 244.328

Tổng số tiền viết bằng chữ: Hai trăm bốn mươi bốn ngàn ba trăm hai mươi tám đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 07/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NTg3<Tcw Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  07  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012397

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101054537

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Bắp bò muối gói 200g GÓI 2 87.787 175.574 10% 17.557 193.131
2 Ngọc Thơm_Giò sụn gà 250g GÓI 2 61.050 122.100 10% 12.210 134.310
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    327.441

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 297.674 29.767 327.441

Tổng cộng tiền thanh toán 297.674 29.767 327.441

Tổng số tiền viết bằng chữ: Ba trăm hai mươi bảy ngàn bốn trăm bốn mươi mốt đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 07/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <DYx<Tcw Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  07  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012411

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101054896

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Bắp bò muối gói 200g GÓI 2 87.787 175.574 10% 17.557 193.131
2 Ngọc Thơm_Giò sụn gà 250g GÓI 2 61.050 122.100 10% 12.210 134.310
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    327.441

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 297.674 29.767 327.441

Tổng cộng tiền thanh toán 297.674 29.767 327.441

Tổng số tiền viết bằng chữ: Ba trăm hai mươi bảy ngàn bốn trăm bốn mươi mốt đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 07/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <DYx<Tcw Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  07  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012411

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101054896

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 111.058 111.058 10% 11.106 122.164
2 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 1 50.182 50.182 10% 5.018 55.200
3 Ngọc Thơm_Chân gà sốt cay 400g GÓI 1 90.750 90.750 10% 9.075 99.825
4 Ngọc Thơm_Chả nướng 300g GÓI 2 70.950 141.900 10% 14.190 156.090
        
         

         
         
         

Tổng cộng    433.279

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 393.890 39.389 433.279

Tổng cộng tiền thanh toán 393.890 39.389 433.279

Tổng số tiền viết bằng chữ: Bốn trăm ba mươi ba ngàn hai trăm bảy mươi chín đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 07/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <Dkx<Tcw Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  07  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012412

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101054924

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Chả nướng 300g GÓI 3 70.950 212.850 10% 21.285 234.135
2 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 111.058 111.058 10% 11.106 122.164
3 THU HẰNG Tai heo muối gói 200g GÓI 5 55.595 277.975 10% 27.797 305.772
        
         

         
         
         
         

Tổng cộng    662.071

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 601.883 60.188 662.071

Tổng cộng tiền thanh toán 601.883 60.188 662.071

Tổng số tiền viết bằng chữ: Sáu trăm sáu mươi hai ngàn không trăm bảy mươi mốt đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 07/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <Tky<Tcw Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  07  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012419

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101055032

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Chả nướng 300g GÓI 3 70.950 212.850 10% 21.285 234.135
2 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 111.058 111.058 10% 11.106 122.164
3 THU HẰNG Tai heo muối gói 200g GÓI 5 55.595 277.975 10% 27.797 305.772
        
         

         
         
         
         

Tổng cộng    662.071

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 601.883 60.188 662.071

Tổng cộng tiền thanh toán 601.883 60.188 662.071

Tổng số tiền viết bằng chữ: Sáu trăm sáu mươi hai ngàn không trăm bảy mươi mốt đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 07/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <Tky<Tcw Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  07  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012419

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101055032

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 3 50.182 150.546 10% 15.055 165.601
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    165.601

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 150.546 15.055 165.601

Tổng cộng tiền thanh toán 150.546 15.055 165.601

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm sáu mươi lăm ngàn sáu trăm lẻ một đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 07/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MDE5<Tcx Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  07  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012423

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101055056

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 3 50.182 150.546 10% 15.055 165.601
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    165.601

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 150.546 15.055 165.601

Tổng cộng tiền thanh toán 150.546 15.055 165.601

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm sáu mươi lăm ngàn sáu trăm lẻ một đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 07/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MDE5<Tcx Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  07  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012423

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101055056

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 4 105.400 421.600 10% 42.160 463.760
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    463.760

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 421.600 42.160 463.760

Tổng cộng tiền thanh toán 421.600 42.160 463.760

Tổng số tiền viết bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi ba ngàn bảy trăm sáu mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 07/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MDcw<Tcy Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  07  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012441

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101055816

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Giò sụn gà 250g GÓI 2 61.050 122.100 10% 12.210 134.310
2 THU HẰNG Bắp bò muối gói 200g GÓI 4 87.787 351.148 10% 35.115 386.263
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    520.573

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 473.248 47.325 520.573

Tổng cộng tiền thanh toán 473.248 47.325 520.573

Tổng số tiền viết bằng chữ: Năm trăm hai mươi ngàn năm trăm bảy mươi ba đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 07/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MzAw<Tcy Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  07  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012443

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101055936

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Giò sụn gà 250g GÓI 2 61.050 122.100 10% 12.210 134.310
2 THU HẰNG Bắp bò muối gói 200g GÓI 4 87.787 351.148 10% 35.115 386.263
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    520.573

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 473.248 47.325 520.573

Tổng cộng tiền thanh toán 473.248 47.325 520.573

Tổng số tiền viết bằng chữ: Năm trăm hai mươi ngàn năm trăm bảy mươi ba đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 07/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MzAw<Tcy Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  07  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012443

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101055936

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Tai heo muối gói 200g GÓI 3 55.595 166.785 10% 16.679 183.464
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    183.464

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 166.785 16.679 183.464

Tổng cộng tiền thanh toán 166.785 16.679 183.464

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm tám mươi ba ngàn bốn trăm sáu mươi bốn đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 07/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NDU5<Tcz Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  07  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012451

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101050209

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Tai heo muối gói 200g GÓI 3 55.595 166.785 10% 16.679 183.464
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    183.464

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 166.785 16.679 183.464

Tổng cộng tiền thanh toán 166.785 16.679 183.464

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm tám mươi ba ngàn bốn trăm sáu mươi bốn đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 07/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NDU5<Tcz Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  07  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012451

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101050209

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Tai heo muối gói 200g GÓI 3 55.595 166.785 10% 16.679 183.464
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    183.464

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 166.785 16.679 183.464

Tổng cộng tiền thanh toán 166.785 16.679 183.464

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm tám mươi ba ngàn bốn trăm sáu mươi bốn đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 07/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NDU5<Tcz Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  07  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012451

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101050209

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Giò sụn gà 250g GÓI 3 61.050 183.150 10% 18.315 201.465
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    201.465

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 183.150 18.315 201.465

Tổng cộng tiền thanh toán 183.150 18.315 201.465

Tổng số tiền viết bằng chữ: Hai trăm lẻ một ngàn bốn trăm sáu mươi lăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 07/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MzUw<Tc% Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  07  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012463

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101057101

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Giò sụn gà 250g GÓI 3 61.050 183.150 10% 18.315 201.465
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    201.465

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 183.150 18.315 201.465

Tổng cộng tiền thanh toán 183.150 18.315 201.465

Tổng số tiền viết bằng chữ: Hai trăm lẻ một ngàn bốn trăm sáu mươi lăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 07/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MzUw<Tc% Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  07  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012463

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101057101

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Bắp bò muối gói 200g GÓI 3 87.787 263.361 10% 26.336 289.697
2 Ngọc Thơm_Chả cốm 300g GÓI 4 74.250 297.000 10% 29.700 326.700
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    616.397

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 560.361 56.036 616.397

Tổng cộng tiền thanh toán 560.361 56.036 616.397

Tổng số tiền viết bằng chữ: Sáu trăm mười sáu ngàn ba trăm chín mươi bảy đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 07/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: N>Q5<Tc$ Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  07  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012472

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101050456

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 1 105.400 105.400 10% 10.540 115.940
2 Ngọc Thơm_Chả cốm 300g GÓI 7 74.250 519.750 10% 51.975 571.725
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    687.665

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 625.150 62.515 687.665

Tổng cộng tiền thanh toán 625.150 62.515 687.665

Tổng số tiền viết bằng chữ: Sáu trăm tám mươi bảy ngàn sáu trăm sáu mươi lăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 18/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NTAxMTgy Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  18  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012563

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH _ 9101069992

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Chả nướng 300g GÓI 3 70.950 212.850 10% 21.285 234.135
2 Ngọc Thơm_Giò sụn gà 250g GÓI 7 61.050 427.350 10% 42.735 470.085
3 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 6 105.400 632.400 10% 63.240 695.640
4 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 111.058 111.058 10% 11.106 122.164
        
         

         
         
         

Tổng cộng    1.522.024

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 1.383.658 138.366 1.522.024

Tổng cộng tiền thanh toán 1.383.658 138.366 1.522.024

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một triệu năm trăm hai mươi hai ngàn không trăm hai mươi bốn đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 18/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: N>QyMTgz Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  18  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012605

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH _ 9101060730

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 111.058 111.058 10% 11.106 122.164
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    122.164

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 111.058 11.106 122.164

Tổng cộng tiền thanh toán 111.058 11.106 122.164

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm hai mươi hai ngàn một trăm sáu mươi bốn đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 18/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NzEzMTgz Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  18  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012610

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH _ 9101060914

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 1 50.182 50.182 10% 5.018 55.200
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    55.200

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 50.182 5.018 55.200

Tổng cộng tiền thanh toán 50.182 5.018 55.200

Tổng số tiền viết bằng chữ: Năm mươi lăm ngàn hai trăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 18/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NzgwMTgz Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  18  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012617

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH _ 9101061075

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 111.058 111.058 10% 11.106 122.164
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    122.164

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 111.058 11.106 122.164

Tổng cộng tiền thanh toán 111.058 11.106 122.164

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm hai mươi hai ngàn một trăm sáu mươi bốn đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 18/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NzgxMTgz Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  18  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012618

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH _ 9101061076

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Chả cốm 300g GÓI 6 74.250 445.500 10% 44.550 490.050
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    490.050

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 445.500 44.550 490.050

Tổng cộng tiền thanh toán 445.500 44.550 490.050

Tổng số tiền viết bằng chữ: Bốn trăm chín mươi ngàn không trăm năm mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 18/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <DYwMTgz Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  18  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012626

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH _ 9101057701

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Chả cốm 300g GÓI 1 74.250 74.250 10% 7.425 81.675
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    81.675

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 74.250 7.425 81.675

Tổng cộng tiền thanh toán 74.250 7.425 81.675

Tổng số tiền viết bằng chữ: Tám mươi mốt ngàn sáu trăm bảy mươi lăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 18/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: M>E3MTg% Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  18  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012640

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH _ 9101061969

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Mộc nấm hương gói
250g GÓI 1 46.000 46.000 10% 4.600 50.600

2 Ngọc Thơm_Chả nướng 300g GÓI 3 70.950 212.850 10% 21.285 234.135
3 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 2 105.400 210.800 10% 21.080 231.880
4 Ngọc Thơm_Chân gà sốt cay 400g GÓI 3 90.750 272.250 10% 27.225 299.475
        
         

         
         
         

Tổng cộng    816.090

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 741.900 74.190 816.090

Tổng cộng tiền thanh toán 741.900 74.190 816.090

Tổng số tiền viết bằng chữ: Tám trăm mười sáu ngàn không trăm chín mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 18/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: M>Y$MTg% Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  18  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012644

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH _ 9101062070

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Mộc nấm hương gói
250g GÓI 8 46.000 368.000 10% 36.800 404.800

2 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 111.058 111.058 10% 11.106 122.164
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    526.964

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 479.058 47.906 526.964

Tổng cộng tiền thanh toán 479.058 47.906 526.964

Tổng số tiền viết bằng chữ: Năm trăm hai mươi sáu ngàn chín trăm sáu mươi bốn đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 18/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NDcyMTg% Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  18  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012656

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH _ 9101062472

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Chân giò heo muối gói
300g GÓI 1 73.431 73.431 10% 7.343 80.774

2 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 6 50.182 301.092 10% 30.109 331.201
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    411.975

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 374.523 37.452 411.975

Tổng cộng tiền thanh toán 374.523 37.452 411.975

Tổng số tiền viết bằng chữ: Bốn trăm mười một ngàn chín trăm bảy mươi lăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 18/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NDc3MTg% Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  18  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012657

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH _ 9101062481

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 111.058 111.058 10% 11.106 122.164
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    122.164

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 111.058 11.106 122.164

Tổng cộng tiền thanh toán 111.058 11.106 122.164

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm hai mươi hai ngàn một trăm sáu mươi bốn đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 18/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: M>M4MTg$ Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  18  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012699

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH _ 9101063665

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 3 105.400 316.200 10% 31.620 347.820
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    347.820

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 316.200 31.620 347.820

Tổng cộng tiền thanh toán 316.200 31.620 347.820

Tổng số tiền viết bằng chữ: Ba trăm bốn mươi bảy ngàn tám trăm hai mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 18/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MzkxMTg$ Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  18  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012714

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH _ 9101063855

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 4 105.400 421.600 10% 42.160 463.760
2 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 2 50.182 100.364 10% 10.036 110.400
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    574.160

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 521.964 52.196 574.160

Tổng cộng tiền thanh toán 521.964 52.196 574.160

Tổng số tiền viết bằng chữ: Năm trăm bảy mươi bốn ngàn một trăm sáu mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 18/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NzEzMTg$ Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  18  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012729

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH _ 9101064055

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Chả cốm 300g GÓI 3 74.250 222.750 10% 22.275 245.025
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    245.025

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 222.750 22.275 245.025

Tổng cộng tiền thanh toán 222.750 22.275 245.025

Tổng số tiền viết bằng chữ: Hai trăm bốn mươi lăm ngàn không trăm hai mươi lăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 18/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MTExMTg5 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  18  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012898

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH _ 9101064578

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Giò sụn gà 250g GÓI 2 61.050 122.100 10% 12.210 134.310
2 Ngọc Thơm_Chả nướng 300g GÓI 1 70.950 70.950 10% 7.095 78.045
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    212.355

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 193.050 19.305 212.355

Tổng cộng tiền thanh toán 193.050 19.305 212.355

Tổng số tiền viết bằng chữ: Hai trăm mười hai ngàn ba trăm năm mươi lăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 18/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NDg3MTg5 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  18  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012914

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH _ 9101064997

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Chả nướng 300g GÓI 3 70.950 212.850 10% 21.285 234.135
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    234.135

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 212.850 21.285 234.135

Tổng cộng tiền thanh toán 212.850 21.285 234.135

Tổng số tiền viết bằng chữ: Hai trăm ba mươi bốn ngàn một trăm ba mươi lăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 18/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NTQxMTg5 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  18  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012919

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH _ 9101065048

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Chân gà sốt cay 400g GÓI 1 90.750 90.750 10% 9.075 99.825
2 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 1 50.182 50.182 10% 5.018 55.200
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    155.025

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 140.932 14.093 155.025

Tổng cộng tiền thanh toán 140.932 14.093 155.025

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm năm mươi lăm ngàn không trăm hai mươi lăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 18/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <DA3MTg5 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  18  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012945

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH _ 9101065285

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Chân gà sốt cay 400g GÓI 1 90.750 90.750 10% 9.075 99.825
2 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 1 50.182 50.182 10% 5.018 55.200
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    155.025

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 140.932 14.093 155.025

Tổng cộng tiền thanh toán 140.932 14.093 155.025

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm năm mươi lăm ngàn không trăm hai mươi lăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 18/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MTU4MTkw Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  18  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012969

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH _ 9101065664

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Giò sụn gà 250g GÓI 1 61.050 61.050 10% 6.105 67.155
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    67.155

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 61.050 6.105 67.155

Tổng cộng tiền thanh toán 61.050 6.105 67.155

Tổng số tiền viết bằng chữ: Sáu mươi bảy ngàn một trăm năm mươi lăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 18/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: Mz&zMTkw Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  18  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012984

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH _ 9101065815

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 1 50.182 50.182 10% 5.018 55.200
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    55.200

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 50.182 5.018 55.200

Tổng cộng tiền thanh toán 50.182 5.018 55.200

Tổng số tiền viết bằng chữ: Năm mươi lăm ngàn hai trăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 18/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MzczMTkw Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  18  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0012990

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH _ 9101065874

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 1 50.182 50.182 10% 5.018 55.200
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    55.200

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 50.182 5.018 55.200

Tổng cộng tiền thanh toán 50.182 5.018 55.200

Tổng số tiền viết bằng chữ: Năm mươi lăm ngàn hai trăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 18/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: M>cxMTkx Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  18  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0013028

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH _ 9101066903

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Giò lụa 250g GÓI 2 59.400 118.800 10% 11.880 130.680
2 Ngọc Thơm_Chả nướng 300g GÓI 1 70.950 70.950 10% 7.095 78.045
3 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 2 50.182 100.364 10% 10.036 110.400
        
         

         
         
         
         

Tổng cộng    319.125

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 290.114 29.011 319.125

Tổng cộng tiền thanh toán 290.114 29.011 319.125

Tổng số tiền viết bằng chữ: Ba trăm mười chín ngàn một trăm hai mươi lăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 18/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NDM5MTkx Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  18  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0013040

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH _ 9101067072

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Giò lụa 250g GÓI 2 59.400 118.800 10% 11.880 130.680
2 Ngọc Thơm_Chả nướng 300g GÓI 1 70.950 70.950 10% 7.095 78.045
3 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 2 50.182 100.364 10% 10.036 110.400
        
         

         
         
         
         

Tổng cộng    319.125

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 290.114 29.011 319.125

Tổng cộng tiền thanh toán 290.114 29.011 319.125

Tổng số tiền viết bằng chữ: Ba trăm mười chín ngàn một trăm hai mươi lăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 18/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NDM5MTkx Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  18  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0013040

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH _ 9101067072

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Mộc nấm hương gói
250g GÓI 3 46.000 138.000 10% 13.800 151.800

        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    151.800

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 138.000 13.800 151.800

Tổng cộng tiền thanh toán 138.000 13.800 151.800

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm năm mươi mốt ngàn tám trăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 18/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MTM2MTky Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  18  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0013072

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH _ 9101067277

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 3 111.058 333.174 10% 33.317 366.491
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    366.491

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 333.174 33.317 366.491

Tổng cộng tiền thanh toán 333.174 33.317 366.491

Tổng số tiền viết bằng chữ: Ba trăm sáu mươi sáu ngàn bốn trăm chín mươi mốt đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 18/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: M>c2MTky Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  18  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0013078

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH _ 9101067608

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 2 111.058 222.116 10% 22.212 244.328
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    244.328

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 222.116 22.212 244.328

Tổng cộng tiền thanh toán 222.116 22.212 244.328

Tổng số tiền viết bằng chữ: Hai trăm bốn mươi bốn ngàn ba trăm hai mươi tám đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 18/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NDMxMTky Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  18  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0013081

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH _ 9101067903

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Mộc nấm hương gói
250g GÓI 4 46.000 184.000 10% 18.400 202.400

        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    202.400

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 184.000 18.400 202.400

Tổng cộng tiền thanh toán 184.000 18.400 202.400

Tổng số tiền viết bằng chữ: Hai trăm lẻ hai ngàn bốn trăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 18/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: N>&wMTky Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  18  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0013087

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH _ 9101068332

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Chả cốm 300g GÓI 5 74.250 371.250 10% 37.125 408.375
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    408.375

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 371.250 37.125 408.375

Tổng cộng tiền thanh toán 371.250 37.125 408.375

Tổng số tiền viết bằng chữ: Bốn trăm lẻ tám ngàn ba trăm bảy mươi lăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 18/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: N>MyMTky Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  18  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0013090

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH _ 9101068353

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 111.058 111.058 10% 11.106 122.164
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    122.164

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 111.058 11.106 122.164

Tổng cộng tiền thanh toán 111.058 11.106 122.164

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm hai mươi hai ngàn một trăm sáu mươi bốn đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 18/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <DY5MTky Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  18  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0013095

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH _ 9101068890

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Tai heo muối gói 200g GÓI 1 55.595 55.595 10% 5.560 61.155
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    61.155

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 55.595 5.560 61.155

Tổng cộng tiền thanh toán 55.595 5.560 61.155

Tổng số tiền viết bằng chữ: Sáu mươi mốt ngàn một trăm năm mươi lăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 18/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MDE$MTkz Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  18  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0013098

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-007

Địa chỉ: Tầng 2, khu TTTM Vincom Plaza Hạ Long, Khu vực Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH _ 9101069235

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Bắp bò muối gói 200g GÓI 2 87.787 175.574 10% 17.557 193.131
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    193.131

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 175.574 17.557 193.131

Tổng cộng tiền thanh toán 175.574 17.557 193.131

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm chín mươi ba ngàn một trăm ba mươi mốt đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 07/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: Mzcw<TYy Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  07  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0019771

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-009

Địa chỉ: Tổ hợp khách sạn, Trung tâm thương mại Riverview Complex Đà Nẵng, Đường Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành
phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101050819

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Bắp bò muối gói 200g GÓI 2 87.787 175.574 10% 17.557 193.131
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    193.131

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 175.574 17.557 193.131

Tổng cộng tiền thanh toán 175.574 17.557 193.131

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm chín mươi ba ngàn một trăm ba mươi mốt đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 07/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: Mzcw<TYy Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  07  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0019771

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-009

Địa chỉ: Tổ hợp khách sạn, Trung tâm thương mại Riverview Complex Đà Nẵng, Đường Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành
phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101050819

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Bắp bò muối gói 200g GÓI 8 87.787 702.296 10% 70.230 772.526
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    772.526

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 702.296 70.230 772.526

Tổng cộng tiền thanh toán 702.296 70.230 772.526

Tổng số tiền viết bằng chữ: Bảy trăm bảy mươi hai ngàn năm trăm hai mươi sáu đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 07/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NTAy<TYy Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  07  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0019773

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-009

Địa chỉ: Tổ hợp khách sạn, Trung tâm thương mại Riverview Complex Đà Nẵng, Đường Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành
phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101050900

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Bắp bò muối gói 200g GÓI 8 87.787 702.296 10% 70.230 772.526
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    772.526

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 702.296 70.230 772.526

Tổng cộng tiền thanh toán 702.296 70.230 772.526

Tổng số tiền viết bằng chữ: Bảy trăm bảy mươi hai ngàn năm trăm hai mươi sáu đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 07/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NTAy<TYy Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  07  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0019773

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-009

Địa chỉ: Tổ hợp khách sạn, Trung tâm thương mại Riverview Complex Đà Nẵng, Đường Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành
phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101050900

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Bắp bò muối gói 200g GÓI 1 87.787 87.787 10% 8.779 96.566
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    96.566

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 87.787 8.779 96.566

Tổng cộng tiền thanh toán 87.787 8.779 96.566

Tổng số tiền viết bằng chữ: Chín mươi sáu ngàn năm trăm sáu mươi sáu đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 07/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NT&z<TYy Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  07  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0019775

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-009

Địa chỉ: Tổ hợp khách sạn, Trung tâm thương mại Riverview Complex Đà Nẵng, Đường Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành
phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101050920

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 1 105.400 105.400 10% 10.540 115.940
2 Ngọc Thơm_Chân gà sốt cay 400g GÓI 1 90.750 90.750 10% 9.075 99.825
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    215.765

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 196.150 19.615 215.765

Tổng cộng tiền thanh toán 196.150 19.615 215.765

Tổng số tiền viết bằng chữ: Hai trăm mười lăm ngàn bảy trăm sáu mươi lăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 07/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: Nzk2<TYy Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  07  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0019780

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-009

Địa chỉ: Tổ hợp khách sạn, Trung tâm thương mại Riverview Complex Đà Nẵng, Đường Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành
phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101051082

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 1 105.400 105.400 10% 10.540 115.940
2 Ngọc Thơm_Chân gà sốt cay 400g GÓI 1 90.750 90.750 10% 9.075 99.825
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    215.765

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 196.150 19.615 215.765

Tổng cộng tiền thanh toán 196.150 19.615 215.765

Tổng số tiền viết bằng chữ: Hai trăm mười lăm ngàn bảy trăm sáu mươi lăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 07/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: Nzk2<TYy Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  07  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0019780

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-009

Địa chỉ: Tổ hợp khách sạn, Trung tâm thương mại Riverview Complex Đà Nẵng, Đường Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành
phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101051082

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Mộc nấm hương gói
250g GÓI 1 46.000 46.000 10% 4.600 50.600

2 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 1 50.182 50.182 10% 5.018 55.200
3 THU HẰNG Bắp bò muối gói 200g GÓI 2 87.787 175.574 10% 17.557 193.131

4 THU HẰNG Chân giò heo muối gói
300g GÓI 2 73.431 146.862 10% 14.686 161.548

5 Ngọc Thơm_Giò sụn gà 250g GÓI 4 61.050 244.200 10% 24.420 268.620
6 Ngọc Thơm_Giò lụa 250g GÓI 1 59.400 59.400 10% 5.940 65.340
7 Ngọc Thơm_Chả nướng 300g GÓI 1 70.950 70.950 10% 7.095 78.045
8 Ngọc Thơm_Chả cốm 300g GÓI 2 74.250 148.500 10% 14.851 163.351
        
         

Tổng cộng    1.035.835

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 941.668 94.167 1.035.835

Tổng cộng tiền thanh toán 941.668 94.167 1.035.835

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một triệu không trăm ba mươi lăm ngàn tám trăm ba mươi lăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 07/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <DU%<TYy Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  07  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0019782

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-009

Địa chỉ: Tổ hợp khách sạn, Trung tâm thương mại Riverview Complex Đà Nẵng, Đường Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành
phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101051110

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Mộc nấm hương gói
250g GÓI 1 46.000 46.000 10% 4.600 50.600

2 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 1 50.182 50.182 10% 5.018 55.200
3 THU HẰNG Bắp bò muối gói 200g GÓI 2 87.787 175.574 10% 17.557 193.131

4 THU HẰNG Chân giò heo muối gói
300g GÓI 2 73.431 146.862 10% 14.686 161.548

5 Ngọc Thơm_Giò sụn gà 250g GÓI 4 61.050 244.200 10% 24.420 268.620
6 Ngọc Thơm_Giò lụa 250g GÓI 1 59.400 59.400 10% 5.940 65.340
7 Ngọc Thơm_Chả nướng 300g GÓI 1 70.950 70.950 10% 7.095 78.045
8 Ngọc Thơm_Chả cốm 300g GÓI 2 74.250 148.500 10% 14.851 163.351
        
         

Tổng cộng    1.035.835

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 941.668 94.167 1.035.835

Tổng cộng tiền thanh toán 941.668 94.167 1.035.835

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một triệu không trăm ba mươi lăm ngàn tám trăm ba mươi lăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 07/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <DU%<TYy Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  07  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0019782

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-009

Địa chỉ: Tổ hợp khách sạn, Trung tâm thương mại Riverview Complex Đà Nẵng, Đường Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành
phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101051110

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 1 105.400 105.400 10% 10.540 115.940
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    115.940

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 105.400 10.540 115.940

Tổng cộng tiền thanh toán 105.400 10.540 115.940

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm mười lăm ngàn chín trăm bốn mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 07/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <TEy<TYy Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  07  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0019784

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-009

Địa chỉ: Tổ hợp khách sạn, Trung tâm thương mại Riverview Complex Đà Nẵng, Đường Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành
phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101051146

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 2 111.058 222.116 10% 22.212 244.328
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    244.328

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 222.116 22.212 244.328

Tổng cộng tiền thanh toán 222.116 22.212 244.328

Tổng số tiền viết bằng chữ: Hai trăm bốn mươi bốn ngàn ba trăm hai mươi tám đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 07/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <TY$<TYy Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  07  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0019785

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-009

Địa chỉ: Tổ hợp khách sạn, Trung tâm thương mại Riverview Complex Đà Nẵng, Đường Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành
phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101051166

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 2 111.058 222.116 10% 22.212 244.328
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    244.328

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 222.116 22.212 244.328

Tổng cộng tiền thanh toán 222.116 22.212 244.328

Tổng số tiền viết bằng chữ: Hai trăm bốn mươi bốn ngàn ba trăm hai mươi tám đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 07/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <TY$<TYy Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  07  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0019785

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-009

Địa chỉ: Tổ hợp khách sạn, Trung tâm thương mại Riverview Complex Đà Nẵng, Đường Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành
phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101051166

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Chân gà sốt cay 400g GÓI 1 90.750 90.750 10% 9.075 99.825
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    99.825

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 90.750 9.075 99.825

Tổng cộng tiền thanh toán 90.750 9.075 99.825

Tổng số tiền viết bằng chữ: Chín mươi chín ngàn tám trăm hai mươi lăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 07/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MDgw<TYz Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  07  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0019787

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-009

Địa chỉ: Tổ hợp khách sạn, Trung tâm thương mại Riverview Complex Đà Nẵng, Đường Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành
phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101051233

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 1 105.400 105.400 10% 10.540 115.940
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    115.940

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 105.400 10.540 115.940

Tổng cộng tiền thanh toán 105.400 10.540 115.940

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm mười lăm ngàn chín trăm bốn mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 07/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: Mzcx<TYz Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  07  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0019792

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-009

Địa chỉ: Tổ hợp khách sạn, Trung tâm thương mại Riverview Complex Đà Nẵng, Đường Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành
phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101051472

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503




